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Số: 47/2006/QĐ-BBCVT
Hà nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác

đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện”

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 05 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Nghị định  số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, tổ chức và cá nhân sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

	Nơi nhận:









· Như Điều 3;

· Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;

· UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

· Các Sở BCVT;

· Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

· Công báo;
· Website Chính phủ;
· Website Bộ BCVT;
· Lưu: VT, CTS.

	BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Trung Tá


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
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QUY ĐỊNH

  Về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với

thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện

(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2006/QĐ-BBCVT

 ngày 29  tháng11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


Văn bản này quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn có công suất hạn chế, ít khả năng gây nhiễu có hại được sử dụng có điều kiện. 

Tổ chức, cá nhân sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn trên đây phải thực hiện đúng các điều kiện kĩ thuật và khai thác theo Quy định này.

Điều 2. Điều kiện chung về khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn  

1. Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn đáp ứng các điều kiện kĩ thuật và khai thác theo các Phụ lục tương ứng (từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 8) của Quy định này được sử dụng có điều kiện và không cần giấy phép tần số vô tuyến điện.

2. Đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn không đáp ứng đúng các điều kiện kỹ thuật và khai thác theo các Phụ lục tương ứng (từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 8) của Quy định này, tổ chức, cá nhân sử dụng phải làm thủ tục để được cấp giấy phép tần số vô tuyến điện theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 24/2004/NĐ-CP.

3. Các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn không được gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện đã được cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phải chấp nhận nhiễu từ các thiết bị vô tuyến điện khác.
Trong trường hợp thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn gây nhiễu có hại, tổ chức, cá nhân phải ngừng ngay việc sử dụng và chỉ được hoạt động trở lại khi can nhiễu đã được khắc phục.
4. Các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn phải chấp nhận nhiễu do các thiết bị ứng dụng trong công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) gây ra khi dùng chung các băng tần sau đây dành cho ISM:

a) Băng tần 13,553 ( 13,557 MHz;

b) Băng tần 26,957 ( 27,283 MHz;

c) Băng tần 40,66 ( 40,70 MHz;

d) Băng tần 2400 ( 2483 MHz;

5. Việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện phải tuân theo các quy định của pháp luật về nhập khẩu, chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn.

Điều 3. Điều kiện kỹ thuật chung đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn 

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện phải tuân theo các điều kiện về tần số và giới hạn phát xạ được quy định tại Phụ lục 1 của Quy định này.
Điều 4. Điều kiện  kỹ thuật và khai thác đối với từng loại thiết bị vô tuyến điện cụ thể


Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với từng loại thiết bị vô tuyến điện cụ thể được quy định tại các Phụ lục sau đây của Quy định này:

Phụ lục 2:
Điện thoại không dây



 


Phụ lục 3: 
Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)

Phụ lục 4:
Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)


Phụ lục 5:
Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện


Phụ lục 6:
Thiết bị microphone và tai nghe không dây



Phụ lục 7:
Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến
điện



Phụ lục 8:
Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)



Điều 5. Tổ chức thực hiện

Cục Tần số vô tuyến điện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Bưu chính, Viễn thông để được hướng dẫn hoặc xem xét sửa đổi, bổ sung.


                     BỘ TRƯỞNG

                                                                        (Đã ký)                 
                   Đỗ Trung Tá
